ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN GDCD 11 (HKI)
BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Sản xuất vật chất: là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. 
Vai trò của sản xuất vật chất:

Con người muốn tồn tại phải có ý thức ăn, ở, mặc, nhà ở phương tiện đi lại và nhiều thứ cần thiết khác. Muốn có những thứ đó con người phải sản xuất ra của cải vật chất 
Sản xuất vật chất tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Đồng thời, thông qua động sản xuất vật chất con người ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện
Vì vậy, sản xuất vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội, xét đến cùng quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội.

Quá trình sản xuất gồm 3 yếu tố: Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động

+ Sức lao động: Người công nhân bỏ sức lao động dệt vải….
+ Đối tượng lao động: Ví du : Vải dùng trong ngành may mặc.
+ Tư liệu lao động: Ví dụ: Máy móc, kim, chỉ trong ngành may mặc …  
Câu 2: Hàng hóa là gì? Nêu các  thuộc tính của hàng hóa? Lấy 3 ví dụ về hàng hóa và chỉ ra các thuộc tính của  hàng hóa?  

· Hàng hóa là:

+ Sản phẩm của lao động 

+ Có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người

+ Thông qua quan hệ trao đổi, mua bán.
Lấy các VD về vật phẩm không phải là hàng hóa? Tại sao chúng không phải là hàng hóa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nêu các  thuộc tính của hàng hóa:

      + Giá trị sử dụng: Là công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.

       + Giá trị hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá ( là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi)

· Kể tên 3 loại hàng hóa : 
· ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 3: Nội dung quy luật giá trị? Hãy nêu sự tác động của quy luật giá trị lại tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?
* Nội dung quy luật giá trị

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa 

Thực hiện theo nguyên tắc ngang giá

* Quy luật giá trị lại tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa 
+ Điều tiết sản xuất  và lưu thông hàng hoá, dịch vụ thông qua sự biến động của giá cả.

            + Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng xuất lao động tăng lên.

            + Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người sản xuất  thành giàu - nghèo

  * Cho ví dụ minh họa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 4: Cạnh tranh là gì? Lấy ví dụ minh họa về cạnh tranh? Tính hai mặt của quá trình cạnh tranh? Hãy nêu một số giải pháp hạn chế mặt tiêu cực của cạnh tranh?

· Cạnh tranh 

+ Là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế  trong sản xuất hàng hoá - kinh doanh nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận.

· Lấy ví dụ minh họa về cạnh tranh ……………………………………………………………
· Tính hai mặt của cạnh tranh: ( Học sinh có thể phân tích thêm)
+  Mặt tích cực: 

       *  Thúc đẩy sự phát triển của các thành phần kinh tế

        *  Kích thích lực lượng sản xuất, phát triển khoa học, kĩ thuật

        * Khai thác mọi nguồn lực của đất nước

+ Mặt tiêu cực

        *  Chạy theo lợi nhuận khiến tài nguyên bị khai thác quá mức làm môi trường bị ô nhiễm, mất cân bằng

         *   Để giành khách hàng một số người dùng thủ đoạn phi pháp, bất lương

         *    Hiện tượng đầu cơ, tích trữ gây rối loạn thị trường. 
        *  Thất nghiệp gia tăng, bất ổn xã hội do KHKT phát triển
· Các biện pháp của nhà nước
* Tăng cường sự quản lý của Nhà nước thông qua giáo dục, tạo điều kiện cho KHKT phát triển, đầu tư ưu tiên cho sản xuất, thu hút nhân tài, hội nhập quốc tế…

 * Tăng cường quản lý những hành vi vi phạm phát luật
· Lấy ví dụ về những mặt tích cực và hạn chế của quá trình cạnh tranh trong thực tế mà em biết……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Khái niệm cung, cầu? Nội dung quan hệ cung cầu (Cung cầu tác động lẫn nhau, Giá cả thị trường ảnh hưởng tới cung- cầu)? Với vai trò là người tiêu dùng em sẽ vận dụng quan hệ cung cầu như  thế nào?

      -    Khái niệm cung, cầu 

Cung : là khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định

Cầu :  là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.
· Nội dung quan hệ cung cầu

    +  Cung cầu tác động lẫn nhau.
Khi cầu tăng  
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 SX mở rộng 
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   cung tăng

Khi cầu giảm 
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  SX giảm     
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    cung giảm

    + Giá cả thị trường ảnh hưởng tới cung- cầu 
- Khi giá cả tăng 
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 SX mở rộng 
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cung tăng và cầu    giảm khi mức thu nhập không tăng

- Khi giá cả giảm 
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 SX giảm 
[image: image8.wmf]®

  cung giảm và cầu tăng mặc dù thu nhập không tăng

      Vận dụng quan hệ cung cầu
- Giảm nhu cầu mua mặt hàng khi cung ….. cầu, giá cả …..

- Chuyển sang mua các mặt hàng có cung….. cầu, giá cả …..

Câu 6: Trình bày khái niệm thành phần kinh tế? Hãy trình bày các thành phần kinh tế đang tồn tại ở nước ta hiện nay? Lấy mỗi thành phần kinh tế một ví dụ minh họa?

- Khái niệm thành phần kinh tế

Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

- Có 5 thành phần kinh tế đang tồn tại ở nước ta hiện nay
- Tự lấy ví dụ mỗi thành phần kinh tế.
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